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PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN 
Dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
và hiến, lấy xác (sửa đổi)
(Dành cho người từ đủ 18 tuổi trở lên)

Kính thưa Ông/Bà;
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được ban hành năm 2006 (sau đây viết tắt là Luật hiện hành). Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (QLKCB) – Bộ Y tế là cơ quan đầu mối dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác sửa đổi (sau đây viết tắt là Luật sửa đổi). Để hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, Cục QLKCB mong muốn lấy ý kiến của Ông/Bà về một số nội dung trọng tâm trong dự thảo Luật sửa đổi. Ý kiến của Ông/Bà rất quan trọng và có giá trị để Cục QLKCB nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật. 
Xin Ông/Bà vui lòng cho biết ý kiến bằng cách tích (X) vào ô tương ứng với câu trả lời, hoặc trường hợp có ý kiến khác, Ông/Bà ghi cụ thể ý kiến của mình vào mục “Ý kiến khác”. Mọi thông tin Ông/Bà cung cấp đều được tôn trọng, lắng nghe, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích khảo sát. Cảm ơn Ông/Bà!
I. Thông tin chung của Ông/Bà
1. Năm sinh: _ _ _ _
2. Giới tính:
☐ Nam 
☐ Nữ 
☐ Khác
3. Dân tộc
☐ Kinh 
☐ Khác
4. Trình độ học vấn (chọn trình độ học vấn cao nhất của Ông/Bà):
☐ Tiểu học
☐ Trung học cơ sở
☐ Trung học phổ thông
☐ Đại học
☐ Sau đại học
☐ Khác

II. Xin ý kiến về một số nội dung trong dự thảo luật
Câu hỏi 1. 
Mô là tập hợp các tế bào biệt hóa cùng một loại hoặc nhiều loại khác nhau và thành phần bên ngoài tế bào để thực hiện một hoặc nhiều chức năng nhất định của cơ thể người. Mô bao gồm mô tái sinh và mô không tái sinh. Bộ phận cơ thể người là một phần của cơ thể được hình thành từ nhiều loại mô khác nhau để thực hiện các chức năng sinh lý nhất định, sau khi lấy ra khỏi cơ thể người thì cơ thể không thể sản sinh hoặc phát triển thêm bộ phận khác thay thế bộ phận đã lấy. 
Luật hiện hành chỉ cho phép người từ đủ 18 tuổi trở lên được quyền ĐĂNG KÝ hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác. Việc quy định này có thể làm hạn chế quyền của người dân mong muốn được đăng ký hiến. Thực tiễn nhiều trường hợp người dưới 18 tuổi có nguyện vọng được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết. 
Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật: “Trường hợp người đăng ký hiến là người dưới 18 tuổi phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện của người hiến.”
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 2. 
Luật hiện hành cho phép người từ đủ 18 tuổi có quyền hiến mô khi còn sống, sau khi chết. Mô tái sinh là các mô sau khi lấy ra khỏi cơ thể người thì cơ thể vẫn tiếp tục sản sinh hoặc phát triển thay thế mô đã lấy.
Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là thành viên gia đình khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, trừ hiến máu và các thành phần máu khi có sự đồng ý của người hiến và của người đại diện của người hiến sau khi được tư vấn độc lập. 
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 3. Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: Cho phép người dưới 15 tuổi được hiến mô tái sinh khi còn sống để điều trị cho người là cha, mẹ, anh chị em ruột khi không có người hiến trưởng thành phù hợp, trừ hiến máu và các thành phần máu khi có sự đồng ý của người hiến và người đại diện của người hiến sau khi được tư vấn độc lập. 
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 4. Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: Trong trường hợp cấp cứu mà cần phải ghép mô, hoặc ghép mô cho cha, mẹ, anh chị em ruột thì được phép lấy mô của người từ đủ 18 tuổi trở lên không có đăng ký hiến nhưng có văn bản đồng ý hiến. 
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 5: 
Chết não là tình trạng mất hoàn toàn và không thể phục hồi toàn bộ chức năng của não bộ, bao gồm cả bán cầu đại não, thân não và người chết não không thể sống lại được. Chết tuần hoàn là tình trạng mất chức năng tuần hoàn và hô hấp không thể phục hồi và người chết tuần hoàn không thể sống lại được. 
Luật hiện hành cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết não, chưa có quy định lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết tuần hoàn. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã cho phép và thực hiện lấy tạng từ người chết tuần hoàn để ghép. 
Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: quy định cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết đối với người đã được xác định là chết tuần hoàn 
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 6. 
Về y học, mô, bộ phận cơ thể của người hiến dưới 18 tuổi sau khi chết não, chết tuần hoàn hiến cho trẻ em sẽ phù hợp hơn so với mô, bộ phận cơ thể của người trưởng thành hiến cho trẻ em do phù hợp về cấu trúc, chức năng, kích thước..., nên sẽ đạt hiệu quả cao khi ghép cho trẻ em, tiết kiệm được chi phí chăm sóc, phục hồi sau ghép. Thực tiễn số lượng trẻ em mắc các bệnh về suy mô, tạng cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể người là rất lớn (tại Bệnh viện Nhi Trung ương hằng năm có hơn 20 bệnh nhân chờ ghép gan, khoảng 40 bệnh nhân chờ ghép thận; Bệnh viện Nhi đồng 2 năm 2022 có hơn 80 bệnh nhân nhi bị suy thận mạn giai đoạn cuối). Nếu người dưới 18 tuổi sau khi chết não, chết tuần hoàn hiến mô, bộ phận cơ thể người sẽ trao cơ hội sống cho nhiều trẻ em. 
Xin ý kiến Ông/Bà về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: 
Phương án 1: Cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã có đăng ký hiến. Trường hợp không có đăng ký hiến, thì phải có nguyện vọng trước khi chết và được sự đồng ý của người là thành viên gia đình (đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên) hoặc là người đại diện của người hiến (đối với người dưới 18 tuổi). Người là thành viên gia đình, người đại diện của người hiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của văn bản thể hiện nguyện vọng của người hiến.
Phương án 2: Cho phép lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sau khi chết não, chết tuần hoàn nếu đã có đăng ký hiến. Trường hợp không có đăng ký hiến thì phải được sự đồng ý của người là thành viên gia đình (đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên) hoặc là người đại diện của người hiến (đối với người dưới 18 tuổi). Người là thành viên gia đình, người đại diện của người hiến phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của văn bản thể hiện nguyện vọng của người hiến.
☐ Đồng ý Phương án 1
☐ Đồng ý Phương án 2
☐ Ý kiến khác:	
	
	
	
	
Câu hỏi 7: 
Luật hiện hành quy định người từ đủ 18 tuổi hiến bộ phận cơ thể của mình khi còn sống. Về khoa học, độ tuổi 18-25 tuổi đang trong quá trình tiếp tục phát triển, chưa ổn định về nghề nghiệp, thu nhập, do đó rất dễ bị lợi dụng việc hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống. Số lượng ca ghép tạng từ người hiến khi còn sống ở nước ta đang chiếm chủ yếu với 91,4% trong tổng số ca ghép tạng của cả nước, điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về tình trạng mua bán cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe người hiến sống. Một quốc gia quy định ngưỡng tuổi của người hiến khi còn sống: phải từ đủ 25 tuổi trở lên được hiến cho người không có quan hệ với người nhận. 
Xin ý kiến Ông/Bà về về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: Người từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người là thành viên gia đình. Người từ đủ 25 tuổi trở lên được hiến bộ phận cơ thể người khi còn sống cho người không phải là thành viên gia đình.
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 7: 
Luật hiện hành quy định nguyên tắc “không thương mại đối với hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người”. Thực tiễn hoạt động hiến máu: các huyết tương dư thừa có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ huyết tương để phục vụ mục đích điều trị, nghiên cứu khoa học. Việc sản xuất, bảo quản các sản phẩm từ mô, tế bào cần đầu tư về hạ tầng cơ sở, công nghệ, năng lực chuyên môn để thực hiện. 
Xin ý kiến Ông/Bà về về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: cho phép các trường hợp được hoạt động vì mục đích thương mại: “Sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ mô, tế bào, trừ máu và các chế phẩm máu; Chuyển nhượng huyết tương dư thừa, không sử dụng để sản xuất, cung ứng các sản phẩm từ huyết tương; Bảo quản mô, tế bào để chữa bệnh và nghiên cứu khoa học; Bảo quản tinh trùng, noãn, phôi, mô tinh hoàn, mô buồng trứng để bảo tồn khả năng sinh sản).
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
Câu hỏi 8: Xin ý kiến Ông/Bà về về quy định trong dự thảo Luật sửa đổi: quy định việc bồi dưỡng, hỗ trợ một số chi phí liên quan đến việc hiến hoặc quà tặng cho người đã hiến mô khi còn sống.
☐ Đồng ý
☐ Không đồng ý
☐ Ý kiến khác:	
III. Ý KIẾN GÓP Ý KHÁC (nếu có)
Xin ý kiến của Ông/Bà góp ý đối với các nội dung khác của dự thảo Luật mà Phiếu khảo sát chưa đề cập (nếu có):
	
	
	
	
	
	
	
Trân trọng cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian tham gia khảo sát!
